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MÃ MÔN: MCC351 Học kỳ : 1

Thời gian : 28/03/2013 Lần thi : 2

A P Q H L M I G F

15% 0% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 1926522054 Võ Thị Hoa MCC351 T19YDH1A 8 0 0 0 0 6 0 0 7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

2 1926522055 Nguyễn Thị Hoa MCC351 T19YDH1A 7 0 0 0 0 7 0 0 4.4 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

3 1927522061 Nguyễn Tiến Hoàng MCC351 T19YDH1A 6 0 0 0 0 10 0 0 7.1 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

4 1926522088 Phùng Thị Thanh Loan MCC351 T19YDH1A 5 0 0 0 0 4.5 0 0 3.8 0.0 Không 0

5 1926522229 Hồ Thị Phương Mai MCC351 T19YDH1A 6 0 0 0 0 5 0 0 4.5 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

6 1927522096 Nguyễn Khánh Minh MCC351 T19YDH1A 7 0 0 0 0 10 0 0 6.9 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

7 1926522098 Nguyễn Thị Hà My MCC351 T19YDH1A 7 0 0 0 0 4.5 0 0 6 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

8 1926522127 Trịnh Thị Kim Oanh MCC351 T19YDH1A 8 0 0 0 0 5.5 0 0 6.3 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

9 1927522129 Lê Công Phúc MCC351 T19YDH1A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 7.3 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

10 1927522140 Lê Việt Quốc MCC351 T19YDH1A 4 0 0 0 0 6 0 0 6.4 5.9 Năm Phẩy Chín 0

11 1926522152 Hồ Thị Tâm MCC351 T19YDH1A 6 0 0 0 0 4.5 0 0 7.3 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

12 1926522177 Phạm Thị Thiên Thư MCC351 T19YDH1A 8 0 0 0 0 9.5 0 0 6.5 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

13 1926522185 Nguyễn Thị Phương Thùy MCC351 T19YDH1A 6 0 0 0 0 9 0 0 4.2 5.9 Năm Phẩy Chín 0

14 1926522190 Nguyễn Thị Bích Thủy MCC351 T19YDH1A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 7.5 8.0 Tám 0

15 1927522006 Phạm Quang Bình MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 9 0 0 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

16 1926522014 Ngô Nguyễn Quỳnh Châu MCC351 T19YDH2A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 7.2 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

17 1927522026 Nguyễn Văn Đồng MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 2.5 0 0 5.9 4.9 Bốn Phẩy Chín 0

18 1927522037 Vương Văn Dương MCC351 T19YDH2A 5 0 0 0 0 10 0 0 6.2 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

19 1926522044 Nguyễn Thị Thu Hà MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 4.5 0 0 4.1 4.5 Bốn Phẩy Năm 0

20 1926522053 Hà Thị Minh Hiền MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 8 0 0 4.1 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

21 1927522062 Trần Vĩnh Hoàng MCC351 T19YDH2A 8 0 0 0 0 6.5 0 0 5.7 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

22 1926522105 Lê Thị Thúy Nga MCC351 T19YDH2A 7 0 0 0 0 0 0 0 6.1 4.4 Bốn Phẩy Bốn 0

23 1926522151 Nguyễn Thị Tâm MCC351 T19YDH2A 8 0 0 0 0 6 0 0 5.8 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

24 1927522170 Nguyễn Văn Thi MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 7.5 0 0 6.8 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

25 1926522173 Huỳnh Thị Thọ MCC351 T19YDH2A 8 0 0 0 0 7.5 0 0 4.3 5.8 Năm Phẩy Tám 0

26 1926522187 Châu Thị Thu Thủy MCC351 T19YDH2A 8 0 0 0 0 7.5 0 0 6.9 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

27 1926522189 Ngô Thị Xuân Thủy MCC351 T19YDH2A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 7.2 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

28 1926522192 Nguyễn Thị Thanh Thủy MCC351 T19YDH2A 7 0 0 0 0 10 0 0 6 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

29 1926522195 Trần Thị Tĩnh MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 1.5 0 0 4.6 3.9 Ba  Phẩy Chín 0

30 1926522213 Lê Thị Mỹ Vân MCC351 T19YDH2A 6 0 0 0 0 7.5 0 0 0 0.0 Không 0

31 1926522004 Trần Thị Quỳnh Anh MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 9 0 0 6.7 7.4 Bảy Phẩy Bốn 0

32 1926522008 Lê Thị Ngọc Bình MCC351 T19YDH3A 9 0 0 0 0 9 0 0 6.4 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

33 1927522027 Đào Quang Đức MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 5.4 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

34 1927522028 Phùng Thế Đức MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 4 0 0 6.6 5.9 Năm Phẩy Chín 0

35 1927522071 Nguyễn Trần Trọng Hữu MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 4.5 0 0 5.4 5.4 Năm Phẩy Bốn 0
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36 1926522075 Nguyễn Thị Huyền MCC351 T19YDH3A 9 0 0 0 0 10 0 0 6.1 7.7 Bảy Phẩy Bảy 0

37 1927522076 Ngô Gia Khánh MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 10 0 0 5.6 7.1 Bảy Phẩy Một 0

38 1926522108 Mai Thị Hồng Nghĩa MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 10 0 0 5.7 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

39 1926522116 Lê Thị Thu Nguyệt MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 4.5 0 0 7 6.3 Sáu  Phẩy Ba 0

40 1926522120 Huỳnh Thị Yến Như MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 5 0 0 5.1 5.4 Năm Phẩy Bốn 0

41 1926522130 Lê Thị Hồng Phước MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 5.5 0 0 6.4 6.2 Sáu  Phẩy Hai 0

42 1927522230 Đặng Trị Quốc MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 8 0 0 6.8 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

43 1926522142 Lê Đình Hoàng Quyên MCC351 T19YDH3A 9 0 0 0 0 4.5 0 0 7.9 7.0 Bảy 0

44 1926522146 Nguyễn Thị Sáu MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 10 0 0 6.4 7.6 BảyPhẩy Sáu 0

45 1927522150 Lương Khắc Tài MCC351 T19YDH3A 8 0 0 0 0 10 0 0 7.4 8.3 Tám Phẩy Ba 0

46 1926522153 Phan Thị Tâm MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 10 0 0 7 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

47 1927522162 Nguyễn Hữu Thạnh MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 5.7 7.0 Bảy 0

48 1926522180 Võ Thị Phương Thức MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 4.5 0 0 6.2 5.8 Năm Phẩy Tám 0

49 1926522181 Võ Thị Ngọc Thương MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 4.5 0 0 6.2 5.8 Năm Phẩy Tám 0

50 1926522186 Phạm Thị Thanh Thùy MCC351 T19YDH3A 8 0 0 0 0 5 0 0 5.6 5.8 Năm Phẩy Tám 0

51 1926522200 Nguyễn Thị Mai Trang MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 10 0 0 5.3 7.0 Bảy 0

52 1926522202 Nguyễn Thị Cẩm Trang MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 10 0 0 5.5 7.1 Bảy Phẩy Một 0

53 1927522217 Lưu Văn Vũ MCC351 T19YDH3A 8 0 0 0 0 10 0 0 6.5 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0

54 1926522220 Đặng Thị Thế Vui MCC351 T19YDH3A 9 0 0 0 0 10 0 0 7.1 8.3 Tám Phẩy Ba 0

55 1926522020 Lưu Thị Bích Đào MCC351 T19YDHB 9 0 0 0 0 5.5 0 0 6.7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

56 1927522021 Nguyễn Tiến Đạt MCC351 T19YDHB 9 0 0 0 0 4 0 0 5.7 5.7 Năm Phẩy Bảy 0

57 1926522029 Đỗ Thị Mỹ Dung MCC351 T19YDHB 7 0 0 0 0 9 0 0 5.7 6.9 Sáu Phẩy Chín 0

58 1926522070 Lê Thị Hường MCC351 T19YDHB 9 0 0 0 0 5 0 0 7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

59 1927522072 Văn Quốc Huy MCC351 T19YDHB 9 0 0 0 0 4 0 0 7.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

60 1926522082 Nguyễn Thị Lê Lan MCC351 T19YDHB 9 0 0 0 0 5.5 0 0 6.2 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

61 1926522083 Vũ Thị Bạch Liên MCC351 T19YDHB 6 0 0 0 0 5 0 0 5.8 5.6 Năm Phẩy Sáu 0

62 1926522117 Phạm Thị Hồng Nhiệm MCC351 T19YDHB 10 0 0 0 0 4 0 0 6.7 6.4 Sáu Phẩy Bốn 0

63 1926522125 Trương Thị Mỹ Nữ MCC351 T19YDHB 10 0 0 0 0 4.5 0 0 5.6 5.9 Năm Phẩy Chín 0

64 1926522041 Phạm Thị Thúy Hà MCC351 T19YDH1A 4 0 0 0 0 6.5 0 0 7.8 6.8 Sáu  Phẩy Tám 0

65 1927522109 Trương Văn Anh Nghĩa MCC351 T19YDH2A 5 0 0 0 0 6.5 0 0 5.7 5.8 Năm Phẩy Tám 0

66 1927522206 Nguyễn Thanh Trứ MCC351 T19YDH2A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 Không Nợ LP

67 1926522056 Trần Thị Thanh Hoa MCC351 T19YDH3A 7 0 0 0 0 9.5 0 0 7.7 8.1 Tám Phẩy Một
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67

KIỂM TRA LÃNH ĐẠO KHOA

TỔNG CỘNG : 100%

Đà nẵng, ngày 01 tháng 04 năm 2016

NGƯỜI LẬP PP. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC & SAU ĐẠI HỌC

Lưu Ngọc Tín ThS. Nguyễn Ân


